
HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

STT SỐ QĐ
NGÀY 

HẾT HẠN
HV

HIỆP HỘI
THƯƠNG NHÂN

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LTTP AN GIANG

1 309/3-2023-AG/GCN 13/03/2028 HV CTY TNHH LT TẤN VƯƠNG

2 222/4-2021-AG/GCN 27/04/2026 HV CTY CP XNK AN GIANG

3 230/5-2021-AG/GCN 31/05/2026 HV CTY CP TOÀN CẦU

4 221/4-2021-AG/GCN 09/04/2026 HV CTY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

5 228/5-2021-AG/GCN 20/05/2026 HV CTY CP XNK NSTP AN GIANG

6 253/9-2021-AG/GCN 06/09/2026 DNK CTY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ

7 267/01-2022-AG/GCN 17/01/2027 HV CTY TNHH TM PHÚ VINH

8 252/8-2021-AG/GCN 25/08/2026 HV CTY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

9 341/11-2023-AG/GCN 27/11/2028 HV CTY CP THỰC PHẨM GAP

10 186/4-2020-AG/GCN 10/04/2025 DNK CTY CP GAVI

11 213/01-2021-AG/GCN 19/01/2026 DNK CTY TNHH LT ANGIMEX

12 224/5-2021-AG/GCN 14/05/2026 HV CTY CP XNK AN VI

13 355/7-2024-AG/GCN 19/07/2029 DNK CTY CP XNK GẠO NGỌC THIÊN PHÚ

14 362/12-2024-AG/GCN 31/12/2029 DNK CTY TNHH TM XNK ĐẠT NGHĨA

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT BẠC LIÊU

15 349/5-2024-BL/GCN 24/05/2029 DNK CTY TNHH MTV LT VĨNH LỘC

16 265/01-2022-BĐ/GCN 13/01/2027 HV CTY CP LT BÌNH ĐỊNH

17 321/5-2023-TP. ĐN/GCN 25/05/2028 DNK CTY TNHH TM & PHÁT TRIỂN NHẬT THÀNH

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT ĐỒNG THÁP

18 336/10-2023-ĐT/GCN 04/10/2028 HV CTY TNHH PHÁT TÀI

19 319/5-2023-ĐT/GCN 05/05/2028 HV CTY TNHH MTV KD & XAY XÁT LÚA GẠO CẨM NGUYÊN

20 227/5-2021-ĐT/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH MTV LT TÂN HỒNG

21 291/8-2022-ĐT/GCN 16/08/2027 HV CTY CP PHƯỚC ĐẠT

22 288/6-2022-ĐT/GCN 13/06/2027 HV CTY TNHH XNK PHƯƠNG THANH

23 340/10-2023-ĐT/GCN 27/10/2028 HV CTY TNHH LT PHƯƠNG ĐÔNG

24 350/5-2024-ĐT/GCN 27/05/2029 HVLK CTY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM

25 189/5-2020-ĐT/GCN 19/05/2025 DNK CTY TNHH LÚA GẠO VIỆT NAM

26 204/11-2020-ĐT/GCN 26/11/2025 HVLK CTY TNHH CỎ MAY

27 214/01-2021-ĐT/GCN 28/01/2026 HV CTY CP LT MEKONG

28 247/8-2021-ĐT/GCN 09/08/2026 DNK CTY CP LT INTIMEX

29 293/9-2022-ĐT/GCN 23/09/2027 DNK CTY TNHH NGỌC ĐÀI CHÂU THÀNH 

30 296/10-2022-ĐT/GCN 06/10/2027 HV CTY TNHH XNK CHƠN CHÍNH

31 259/11-2021-TG/GCN 05/11/2026 HV CTY CP MỸ TƯỜNG

32 277/4-2022-HN/GCN 06/04/2027 DNK CTY TNHH THỦY LONG HÀ NAM

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KD XK GẠO

Tỉnh An Giang

Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bình Định

TP. Đà Nẵng

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Hà Nam

Trang 1



STT SỐ QĐ
NGÀY 

HẾT HẠN
HV

HIỆP HỘI
THƯƠNG NHÂN

33 243/7-2021-HN/GCN 08/07/2026 HV CTY CP XNK LTTP HÀ NỘI

34 188/7-2021-HN/GCN 30/07/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN BẮC

35 268/01-2022-HN/GCN 28/01/2027 HV CTY CP TẬP ĐOÀN TÂN LONG

36 299/11-2022-Tp.HN/GCN 08/11/2027 HV TỔNG CTY TM HÀ NỘI (HAPRO) - CTY CP

37 295/9-2022-TP.HN/GCN 30/09/2027 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

38 197/7-2020-HN/GCN 30/07/2025 DNK CTY CP LT BÌNH MINH

39 278/4-2022-HN/GCN 06/04/2027 DNK CTY CP MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

40 328/8-2023-TP.HN/GCN 03/08/2028 DNK CTY TNHH MTV ĐIỀN LỘC VIỆT

41 323/7-2023-TP.HN/GCN 04/07/2028 HV CTY CP XÚC TIẾN ĐT TM VIỆT NAM

42 356/7-2024-TP.HN/GCN 22/07/2029 DNK CTY CP APC HOLDINGS

43 364/02-2025-TP.HN/GCN 06/02/2030 HV CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG

44 357/8-2024-HT/GCN 08/01/2029 DNK CTY TNHH KC HÀ TĨNH

45 208/12-2020-HG/GCN 29/12/2025 DNK CTY CP CB XK GẠO QUANG PHÁT HẬU GIANG

46 262/12-2021-HY/GCN 08/12/2026 DNK CTY TNHH ĐT & PT CÔNG NGHỆ AN ĐÌNH 

47 226/5-2021-HY/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH CB NSTP XK TƯỜNG LÂN

48 235/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP XNK KIÊN GIANG

49 234/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP TM KIÊN GIANG

50 212/01-2021-KG/GCN 13/01/2026 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN KIÊN GIANG

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT LONG AN

51 366/02-2025-LA/GCN 10/02/2030 HV CTY TNHH VIỆT THANH

52 324/7-2023-LA/GCN 04/07/2028 HV CTY TNHH LTTP LONG AN

53 218/3-2021-LA/GCN 23/03/2026 DNK CTY TNHH THỊNH PHÁT

54 236/6-2021-LA/GCN 16/06/2026 HV CTY CP XÂY LẮP-CƠ KHÍ & LTTP

55 224/5-2021-LA/GCN 04/05/2026 HV CTY CP TÂN ĐỒNG TIẾN

56 225/5-2021-LA/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH THÀNH PHÁT

57 232/5-2021-LA/GCN 31/05/2026 HV CTY TNHH MTV LT VĨNH HƯNG

58 238/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY CP LTTP KHÁNH TÂM

59 217/3-2021-LA/GCN 12/03/2026 HV CTY TNHH MTV CÔNG THÀNH ÚT HẠNH

60 240/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 HV CTY TNHH DƯƠNG VŨ

61 239/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY TNHH NGỌC PHƯƠNG NAM

62 353/6-2024-LA/GCN 11/06/2029 HV CTY TNHH PHƯỚC THÀNH II

63 286/5-2022-LA/GCN 27/05/2027 HV CTY TNHH VĨNH THỊNH PHÁT

64 302/12-2022-LA/GCN 12/12/2027 DNK CTY TNHH GẠO HOA TUYẾT

65 322/6-2023-LA/GCN 21/06/2028 DNK CTY TNHH LTTP HIỆP LỰC

66 346/4-2024-LA/GCN 16/04/2029 DNK CTY TNHH HOÀNG GIA NHỰT QUANG

67 352/6-2024-LA/GCN 10/06/2029 HV CTY TNHH SX TM TRÍ MAI

68 187/4-2020-LA/GCN 13/04/2025 DNK CTY TNHH AARNA AGRO VIỆT NAM 

69 191/6-2020-LA/GCN 02/06/2025 DNK CTY TNHH SX CB XNK LÚA GẠO ĐẠI DƯƠNG

70 264/01-2022-LA/GCN 13/01/2027 HV CTY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

71 311/3-2023-LA/GCN 22/03/2028 DNK CTY TNHH LÚA GẠO THUẬN TIẾN

72 367/3-2025-NA/GCN 18/03/2030 HV CTY CP VILACONIC

TP. Hà Nội
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STT SỐ QĐ
NGÀY 

HẾT HẠN
HV

HIỆP HỘI
THƯƠNG NHÂN

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT SÓC TRĂNG

73 337/10-2023-ST/GCN 11/10/2028 HV CTY TNHH TIẾN PHÁT NÔNG

74 242/7-2021-ST/GCN 05/07/2026 HV CTY TNHH TM & DV THÀNH TÍN

75 317/4-2023-TN/GCN 28/04/2028 HV CTY CP MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

76 332/8-2023-TB/GCN 30/08/2028 HV CTY TNHH HƯNG CÚC

77 318/5-2023-TB/GCN 04/05/2028 DNK CTY TNHH LIÊN HẠNH

78 315/4-2023-TB/GCN 27/04/2028 DNK CTY TNHH XNK LT TÂN BÌNH

79 339/10-2023-TH/GCN 27/10/2028 DNK CTY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO TÂM PHÚ HƯNG

80 371/4-2025-TH/GCN 25/04/2025 DNK CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINAGREEN

81 326/7-2023-TTH/GCN 20/07/2028 DNK CTY TNHH TRẦN HƯNG

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT TIỀN GIANG

82 219/3-2021-TG/GCN 23/03/2026 HV CTY TNHH VIỆT HƯNG

83 297/10-2022-TG/GCN 13/10/2027 DNK CTY TNHH TM DV ĐẠT ĐỨC THỊNH

84 304/12-2022-TG/GCN 15/12/2027 DNK CTY TNHH LT ĐẮC THÀNH

85 360/9-2024-TG/GCN 25/09/2029 DNK CTY TNHH GẠO ĐỨC THỊNH

86 363/02-2025-TG/GCN 06/02/2030 DNK CTY TNHH VINH HIỂN

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT SÔNG HẬU

87 338/10-2023-CT/GCN 12/10/2028 HV CTY CP HOÀNG MINH NHẬT

88 249/8-2021-CT/GCN 10/08/2026 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

89 244/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 DNK CTY CP XNK CB LT THẮNG LỢI

90 245/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 HV CTY CP XNK NGỌC QUANG PHÁT

91 255/9-2021-TP.CT/GCN 24/09/2026 DNK CTY CP TM DV GẠO THỊNH

92 248/8-2021-CT/GCN 09/08/2026 HV CTY CP HIỆP LỢI

93 260/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 DNK CTY CP CB & XK LT ĐỒNG XANH

94 187/7-2021-CT/GCN 28/07/2026 DNK CTY TNHH MTV XNK LT NGỌC LỢI

95 258/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 HV CTY CP LT VINARICE VIỆT NAM

96 263/12-2021-CT/GCN 31/12/2026 HV CTY CP GENTRACO

97 271/2-2022-CT/GCN 25/02/2027 DNK CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ

98 283/4-2022-CT/GCN 19/04/2027 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH

99 280/4-2022-CT/GCN 15/04/2027 HV CTY TNHH HIỆP TÀI

100 272/3-2022-CT/GCN 23/03/2027 DNK CTY TNHH MTV CB LT VẠN LỢI

101 279/4-2022-CT/GCN 08/04/2027 HV CTY TNHH MTV CB LT THIỆN PHÁT

102 274/3-2022-CT/GCN 23/03/2027 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO HIẾU NHÂN

103 276/7-2023-CT/GCN 24/07/2028 DNK CTY TNHH MTV KD LT PHƯỚC HƯNG

104 312/3-2023-CT/GCN 22/03/2028 DNK CTY TNHH MTV CB NS HOÀNG YẾN

105 330/8-2023-CT/GCN 21/08/2028 DNK CTY TNHH ADC

106 342/12-2023-CT/GCN 07/12/2028 HV CTY CP SOHARICE

107 348/5-2024-CT/GCN 23/05/2029 DNK CTY CP HIỆP NGỌC

108 345/03-2024-CT/GCN 22/03/2029 DNK CTY TNHH LT XUÂN THẮNG

109 351/6-2024-CT/GCN 06/06/2029 DNK CTY TNHH MTV THÀNH TÂM CỜ ĐỎ

110 354/6-2024-CT/GCN 28/06/2029 DNK CTY TNHH MTV CB LT HỢP NGỌC

111 203/11-2020-CT/GCN 16/11/2025 HV CTY CP LT HƯNG PHƯỚC

112 220/3-2021-CT/GCN 31/03/2026 DNK CTY TNHH LT THÀNH LỢI

113 289/7-2022-CT/GCN 18/07/2027 DNK CTY CP XNK & PHÁT TRIỂN BÌNH MINH

114 307/3-2023-CT/GCN 10/03/2028 DNK CTY TNHH LT PHƯỚC LỘC THỊNH

TP. Cần Thơ

Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Tiền Giang
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STT SỐ QĐ
NGÀY 

HẾT HẠN
HV

HIỆP HỘI
THƯƠNG NHÂN

115 314/4-2023-CT/GCN 07/04/2028 DNK CTY TNHH LTTP SONG NHI

116 320/5-2023-CT/GCN 18/05/2028 DNK CTY CP CHẾ BIẾN XNK NGỌC THIÊN HƯƠNG

117 246/8-2021-CT/GCN 05/08/2026 DNK CTY TNHH SX & XNK KHẢI HOÀN PHÁT

118 370/4-2025-TP.CT/GCN 25/04/2030 DNK CTY CP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HIỆP TÀI PHÁT

119 327/8-2023-TP.HCM/GCN 02/08/2028 HV CTY TNHH SX-TM THẢO MINH CHÂU

120 329/8-2023-TP.HCM/GCN 08/08/2028 DNK CTY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN TOÀN CẦU VIỆT

121 347/4-2024-TP.HCM/GCN 16/04/2029 HV CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG XANH

122 306/02-2023-TP.HCM/GCN 24/02/2028 HV CTY CP TM ĐẦU TƯ TÍN THƯƠNG 

123 229/5-2021-TP.HCM/GCN 26/05/2026 HV CTY TNHH TÂN THẠNH AN

124 241/6-2021-TP.HCM/GCN 23/06/2026 HV CTY CP LT THÀNH PHỐ HCM

125 233/5-2021-TP.HCM/GCN 31/05/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN NAM - CTY CỔ PHẦN

126 250/8-2021-TP.HCM/GCN 11/08/2026 HV CTY CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT

127 251/8-2021-TP.HCM/GCN 20/08/2026 HV CTY TNHH ĐẦU TƯ-SX-TM-DV PHAN MINH

128 276/4-2022-TP.HCM/GCN 06/04/2027 HV CTY CP QUỐC TẾ GIA

129 284/5-2022-TP.HCM/GCN 06/05/2027 HV CTY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX

130 290/8-2022-TP.HCM/GCN 04/08/2027 DNK CTY TNHH GẠO VIỆT

131 335/9-2023-TP.HCM/GCN 20/09/2028 HV CTY CP LAM RICE GROUP INC

132 365/02-2025-TP.HCM/GCN 10/02/2030 HV CTY TNHH STAR RICE

133 368/3-2025-TPHCM/GCN 20/03/2030 HV CTY TNHH NN & TP TOÀN CẦU

134 192/6-2020-TP.HCM/GCN 03/06/2025 DNK CTY TNHH PANORAMAS

135 199/9-2020-TP.HCM/GCN 28/09/2025 HV CTY CP TP THIÊN NHIÊN KING GREEN

136 202/10-2020-TP.HCM/GCN 29/10/2025 HV CTY CP PACIFIC GROUP

137 206/12-2020-TP.HCM/GCN 11/12/2025 DNK CTY CP XNK HẠT NGỌC MEKONG

138 210/01-2021-TP.HCM/GCN 08/01/2026 DNK CTY CP CB GẠO VIỄN ĐÔNG

139 256/10-2021-TP.HCM/GCN 04/10/2026 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN ĐK VẠN THỊNH

140 266/01-2022-TP.HCM/GCN 14/01/2027 HV CTY TNHH XNK VIMEX

141 300/12-2022-TP.HCM/GCN 02/12/2027 DNK CTY TNHH TM DV XNK SONG LAM

142 301/12-2022-TP.HCM/GCN 12/12/2027 DNK CTY TNHH SÀI GÒN PEARL

143 303/12-2022-TP.HCM/GCN 24/10/2027 DNK CTY TNHH SX QUỐC TẾ SÔNG HỒNG

144 305/12-2022-TP.HCM/GCN 30/12/2027 DNK CTY CP ĐẦU TƯ XNK SÀI GÒN

145 334/8-2023-TP.HCM/GCN 30/08/2028 HV CTY TNHH TM TƯ VẤN XNK Á CHÂU TOÀN CẦU

146 333/8-2023-TP.HCM/GCN 30/08/2028 DNK CTY CP GẠO ÔNG THỌ

147 343/12-2023-TP.HCM/GCN 08/12/2028 HV CTY TNHH LT THUẬN AN

148 344/12-2023-TP.HCM/GCN 26/12/2028 HV CTY CP SÀI GÒN THIÊN KIM

149 358/8-2024-TP.HCM/GCN 01/08/2029 DNK CTY TNHH LƯƠNG THỰC NGÔI SAO VIETNAM

150 359/9-2024-TP.HCM/GCN 23/09/2029 DNK CTY TNHH TM XNK PHƯƠNG NAM FOOD

151 361/10-2024-TPHCM/GCN 18/10/2029 HV CTY TNHH SUNRISE INS

152 369/4-2025-TPHCM/GCN 25/04/2030 DNK CTY CP XNK MASTER AGRI

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT TRÀ VINH

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 
VNF2 CP hóa

HV CTY LT VĨNH LONG

CẢ NƯỚC: 152 GCN. Trong đó:
80 HV VFA (Trong đó có: 03 HVLK, 2 DN liên doanh, chưa bao gồm 9 cty thuộc group VNF2)
74 DNK

TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Vĩnh Long

Trang 4


